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Phần 1: Kiến thức Tiếng Việt
Câu 1: Chính tả
Chép lại đoạn văn sau và điền đúng dấu câu, chữ viết hoa:
trong một khu rừng rộng lớn có một cái cây rất to nơi đó có một chú chim nhỏ sống cùng gia đình mình sáng nào chú cũng hót líu lo làm rộn ràng cả khu rừng
Câu 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống
1. Em bé có đôi mắt ... như hạt nhãn. (đen, trắng, xanh)
2. Những cánh đồng lúa chín vàng ... dưới ánh mặt trời. (lung linh, lộng lẫy, rực rỡ)
3. Mẹ em dặn: "Ăn ... mới có sức khoẻ!" (nhiều, đầy đủ, đủ)
Câu 3: Phân loại từ
Phân loại các từ sau vào danh từ, động từ, tính từ:
Chạy, vui vẻ, cánh đồng, đọc sách, xinh đẹp, ngôi nhà, bay lượn, chăm chỉ.
Câu 4: Thành ngữ - Tục ngữ
Hoàn thành các câu tục ngữ sau:
1. Một cây làm chẳng nên ...
2. Có công mài sắt, có ngày ...
3. Uống nước nhớ ...

Phần 2: Luyện từ và câu
Câu 5: Xác định chủ ngữ - vị ngữ
Gạch chân chủ ngữ và khoanh tròn vị ngữ trong câu sau:
Cánh đồng lúa chín vàng rực dưới ánh nắng mặt trời.
Câu 6: Tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa
Cho từ "chăm chỉ", hãy tìm:
· 2 từ đồng nghĩa: ...
· 2 từ trái nghĩa: ...
Câu 7: Đặt câu với cặp từ trái nghĩa
Đặt 1 câu sử dụng hai từ trái nghĩa: cao - thấp.

Phần 3: Đọc hiểu văn bản
Bài đọc
Một hôm, thỏ con đi dạo trong rừng, bỗng thấy một bông hoa nhỏ mọc bên đường. Thỏ vui vẻ ngắm nhìn bông hoa và nghĩ: “Hoa nhỏ bé nhưng thật xinh đẹp!”. Thỏ mỉm cười rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Câu 8: Trả lời câu hỏi
1. Thỏ con đã gặp gì trên đường?
2. Thỏ con có thái độ như thế nào khi nhìn thấy bông hoa?
3. Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên?

Phần 4: Tập làm văn
Câu 9: Viết đoạn văn ngắn
Viết một đoạn văn từ 5 - 7 câu tả một loài hoa mà em yêu thích.
Câu 10: Viết bài văn ngắn
Đề bài: Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em với bạn thân.
Yêu cầu:
· Viết từ 10 - 15 câu
· Dùng từ ngữ sinh động, có mở bài, thân bài, kết bài
· Không sai chính tả, ngữ pháp
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Phần 1: Kiến thức Tiếng Việt
Câu 1: Chính tả
Chép lại đoạn văn sau và điền đúng dấu câu, chữ viết hoa:
Trong một khu rừng rộng lớn, có một cái cây rất to. Nơi đó, có một chú chim nhỏ sống cùng gia đình mình. Sáng nào, chú cũng hót líu lo làm rộn ràng cả khu rừng.
Câu 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống
1. Em bé có đôi mắt đen như hạt nhãn.
2. Những cánh đồng lúa chín vàng lung linh dưới ánh mặt trời.
3. Mẹ em dặn: "Ăn đầy đủ mới có sức khoẻ!"
Câu 3: Phân loại từ
Phân loại các từ sau vào danh từ, động từ, tính từ:
· Danh từ: cánh đồng, ngôi nhà
· Động từ: chạy, đọc sách, bay lượn
· Tính từ: vui vẻ, xinh đẹp, chăm chỉ
Câu 4: Thành ngữ - Tục ngữ
Hoàn thành các câu tục ngữ sau:
1. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
2. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
3. Uống nước nhớ nguồn.

Phần 2: Luyện từ và câu
Câu 5: Xác định chủ ngữ - vị ngữ
Gạch chân chủ ngữ và khoanh tròn vị ngữ trong câu sau:
Cánh đồng lúa (chủ ngữ) chín vàng rực dưới ánh nắng mặt trời. (vị ngữ)
Câu 6: Tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa
Cho từ "chăm chỉ", hãy tìm:
· 2 từ đồng nghĩa: siêng năng, cần cù
· 2 từ trái nghĩa: lười biếng, uể oải
Câu 7: Đặt câu với cặp từ trái nghĩa
· Bạn Nam cao hơn nhưng chạy chậm hơn bạn An thấp bé.

Phần 3: Đọc hiểu văn bản
Bài đọc
Một hôm, thỏ con đi dạo trong rừng, bỗng thấy một bông hoa nhỏ mọc bên đường. Thỏ vui vẻ ngắm nhìn bông hoa và nghĩ: “Hoa nhỏ bé nhưng thật xinh đẹp!”. Thỏ mỉm cười rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Câu 8: Trả lời câu hỏi
1. Thỏ con đã gặp một bông hoa nhỏ trên đường.
2. Thỏ con vui vẻ, thích thú, mỉm cười khi nhìn thấy bông hoa.
3. Bài học rút ra: Cần biết trân trọng cái đẹp dù nhỏ bé trong cuộc sống.

Phần 4: Tập làm văn
Câu 9: Viết đoạn văn ngắn
Mẫu gợi ý: Em rất thích hoa hồng vì hoa có vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương thơm dịu. Hoa hồng có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, trắng, hồng. Những bông hoa hé nở khoe sắc trong nắng sớm trông thật rực rỡ. Cánh hoa mềm mịn như nhung, nhụy hoa vàng óng ánh. Em thích ngắm hoa hồng vào mỗi sáng và chăm sóc cây hoa mỗi ngày.
Câu 10: Viết bài văn ngắn
Mẫu gợi ý: Một ngày nọ, em và bạn thân của em là Minh đi học về cùng nhau. Trời bỗng đổ mưa lớn, cả hai vội vàng chạy tìm chỗ trú. Minh đã cởi áo khoác che cho em để em không bị ướt. Hành động ấy làm em rất cảm động và thấy Minh thật tốt bụng. Từ đó, tình bạn của chúng em càng trở nên gắn bó hơn. Kỷ niệm này sẽ mãi là một ký ức đẹp trong lòng em.

